
GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ KHIÊU VŨ THỂ THAO QUỐC GIA NĂM 
2025

Ngày 21-25/8/2025 | Tp. Hồ Chí Minh

Event 115. Vô địch Trẻ Quốc gia Hạng FA Đơn nữ Latin
   To 125

Rank Mark Number Name

35 53  Nguyễn Lâm  Huyền Anh Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên1

34 49  Đàm Thuỳ Linh Sở VHTT&DL tỉnh Thái Nguyên2

33 222  Đỗ Nguyễn Minh Hạnh Sở VH&TT Hà Nội-TT HL&TĐ TDTT Hà Nộ3

32 426  Lê Mai Thư Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân4

25 319  Lê Hồng Anh Trung tâm HL&TĐ TT tỉnh Đồng Nai5

22 94  Phạm Phương Linh Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh6

12 213  Lê Quỳnh Anh Sở VH&TT Hà Nội-TT HL&TĐ TDTT Hà Nộ7

9 427  Nguyễn Vương Gia Nghi Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân8

7 110  Nguyễn Thị Thùy Dương Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh9

1 251  Võ Ngọc Minh Tuyền Trung tâm HL&TĐ Thể thao Lâm Đồng10

0 234  Nguyễn Vũ Huệ Anh Trung tâm HL&TĐ Thể thao Lâm Đồng11

0 303  Trần Ngọc Minh Thư Trung tâm HL&TĐ TDTT TP HCM11

0 355  Lê Đỗ Ánh Nguyệt Trung tâm HL&TĐ TT tỉnh Đồng Nai11

Adjudicators

A. Nguyễn Hồng Thi

E. Mohamed (Đỗ Duy)

B. Trần Quốc Chiến

F. Nguyễn Thanh Trúc

C. Nguyễn Minh Sơn

G. Mã Gia Kỳ

D. Du Thành Phong

Total

Samba

A B C D E F G

749 + + + + + + + *

753 + + + + + + + *

594 + + + + + *

1110 +

3213 + + +

6222 + + + + + + *

0234

1251 +

0303

5319 + + + + + *

0355

6426 + + + + + + *

1427 +
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Total

CCC

A B C D E F G

749 + + + + + + + *

753 + + + + + + + *

494 + + + + *

2110 + +

3213 + + +

7222 + + + + + + + *

0234

0251

0303

4319 + + + + *

0355

7426 + + + + + + + *

1427 +

Total

Rumba

A B C D E F G

749 + + + + + + + *

753 + + + + + + + *

394 + + + *

1110 +

2213 + +

7222 + + + + + + + *

0234

0251

0303

6319 + + + + + + *

0355

7426 + + + + + + + *

2427 + +

Total

Paso

A B C D E F G

749 + + + + + + + *

753 + + + + + + + *

594 + + + + + *

2110 + +

2213 + +
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7222 + + + + + + + *

0234

0251

0303

4319 + + + + *

0355

6426 + + + + + + *

2427 + +

Total

Jive

A B C D E F G

649 + + + + + + *

753 + + + + + + + *

594 + + + + + *

1110 +

2213 + +

6222 + + + + + + *

0234

0251

0303

6319 + + + + + + *

0355

6426 + + + + + + *

3427 + + +
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